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Kính gửi: Các vị Đại biểu HĐND tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 358/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015; trong 6 tháng cuối năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề (mỗi Ban thực hiện giám sát 1 chuyên đề). Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp những nội dung chủ yếu về kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2015 như sau:
I. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 - 2015
1. Kết Quả đạt được
1.1. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM:

Đến năm 2015, chưa có huyện nào đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Có 01 xã Thanh Chăn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả thực hiện không đạt mục tiêu của Chương trình về số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 (20/116 xã đạt chuẩn).   

1.2. Kết quả huy động, sử dụng nguồn lực: 
Giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là 7.697.468 triệu đồng, cụ thể  phân theo các nguồn như sau: 

- Vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp, TPCP (đầu tư trực tiếp cho Chương trình): 292.644 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương (đầu tư trực tiếp cho Chương trình): 6.553 triệu đồng;

- Vốn lồng ghép các Chương trình, dự án: 6.542.905 triệu đồng;

- Vốn tín dụng: 811.304 triệu đồng;

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp: 790 triệu đồng;

- Vốn đóng góp của người dân: 43.272 triệu đồng.

2. Những tồn, tại hạn chế và nguyên nhân:

- Quá trình triển khai phê duyệt, công bố quy hoạch chậm so với tiến độ; Công tác lập Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã chưa đảm bảo về thời gian, tiến độ theo kế hoạch; Phần lớn các xã (kể cả 20 xã điểm) số tiêu chí đạt đều thấp, không hoàn thành kế hoạch 2011 – 2015 đề ra; Nguồn nhân lực phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia còn thiếu và yếu; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm; Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM của tỉnh tuy đã có nhiều cố gắng, song kết quả rất thấp: 

 - Nguyên nhân: Sự vào cuộc của một số cấp chính quyền, đoàn thể cơ sở chưa mạnh nên các tiêu chí không cần nhiều nguồn lực đầu tư nhưng cũng không đạt kế hoạch. Nguồn lực hạn chế, chủ yếu phụ thuộc ngân sách cấp trên; ngân sách tỉnh, ngân sách huyện dành cho xây dựng nông thôn mới rất thấp, việc huy động từ các tổ chức gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp. Hình thức sản xuất chậm đổi mới, năng suất và sản lượng nông nghiệp chưa cao; chất lượng lao động còn thấp. 
NSĐP hỗ trợ cho xây dựng NTM (6,5 tỷ/293 tỷ TW đầu tư trực tiếp cho chương trình). Đến nay vẫn là tỉnh trong nhóm đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thấp nhất trong cả nước; hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra không đạt được, là tỉnh cuối cùng của cả nước có xã đạt chuẩn NTM (Thanh Chăn). Tiếp tục công tác tuyên truyền, phố biến chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đào tạo, tập huấn cho cán bộ tham gia xây dựng nông thôn mới. Mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập và đời sống. Phần có cơ chế huy động vốn (trước hết là lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình dự án với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM, huy động tối đa nguồn lực địa phương, khuyến khích trong đầu tư đối với các doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới); trong giai đoạn tới năm 2020, mục tiêu 30% số xã cơ bản đạt tiêu trí nông thôn mới theo NQ đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII còn là một khó khăn, thách thức lớn đối với tỉnh ta; đòi hỏi sự quyết tâm cao và giải pháp mạnh, quyết liệt, xác định trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện.

3. Giải pháp

- Phát huy chỉ đạo sự giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo phân công tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh. Phấn đấu hoàn thành trước các tiêu chí ít phải sử dụng vốn đầu tư; có kế hoạch cụ thể để tập trung nguồn lực cho các xã sắp hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu hàng năm có 2 xã trở nên hoàn thành xây dựng Nông thôn mới. 

4. Kiến nghị

4.1. Đối với các bộ, ngành TW.

- Xem xét sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí nguồn vốn để thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc ít người khu vực biên giới tỉnh Điện Biên. Ban hành Quyết định sửa đổi một số tiêu chí để phù hợp với các tỉnh nghèo và phù hợp với tập quán lao động sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi phía bắc. Tỉnh được chủ động trong phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới để tập trung vốn hỗ trợ cho các xã điểm sớm hoàn thành các tiêu chí.

4.2. Đối với UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới làm thay đổi nhận thức trong cán bộ, công chức viên chức và quần chúng nhân dân, góp phần chung sức thực hiện các mục tiêu của nông thôn mới. 
- Cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương dành riêng cho các xã làm điểm, xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, xã tích cực tiên phong xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới (nhất là 30% xã điểm giai đoạn 2016 – 2020, phấn đấu từ năm 2016 có 02 xã/năm trở lên hoàn thành tiêu chí nông thôn mới).

- Điều tra, đánh giá lại việc thực hiện các tiêu chí ở cấp xã, để có cơ sở định hướng tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu trí tiếp theo.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tổng kết, đánh giá chương trình mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015; từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt trong thời gian tiếp theo.

- Sớm kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ 
Ban kinh tế - Ngân sách giám sát kết quả thực hiện và hiệu quả đầu tư công trình xây dựng cơ bản. Ban Dân tộc giám sát Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.

1. Những kết quả đạt được

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết tại các huyện nghèo. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã cơ bản tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

- Các huyện nghèo đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án; đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Một số huyện phát huy tốt vai trò của chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền. Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện 30a năm 2014 là 47,18% (giảm 23,26% so với năm 2010, trung bình mỗi năm giảm 4,65%).  
- Một số nơi, người dân đã tích cực đầu tư đưa giống cây công nghiệp có giá trị cao vào sản xuất như cao su, cà phê, chè cây cao, đậu tương, ngô lai,... theo hướng kinh tế hàng hóa có hiệu quả. Các địa phương đã quan tâm hỗ trợ người dân một số máy móc chế biến, công cụ sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng nông sản, giảm tổn thất sau thu hoạch.

- Các dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp cho đồng bảo loại bỏ dần tập quán sản xuất nương rẫy, phụ thuộc vào tự nhiên, canh tác một vụ... chuyển sang làm ruộng nước, thâm canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; một số mô hình đã phát huy hiệu quả.
- Các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động đã góp phần tạo thêm nguồn lực, thay đổi tư duy làm ăn, chủ động, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học; hạn chế nạn phá rừng, di canh, di cư.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Việc lựa chọn, xác định danh mục công trình, mức vốn đầu tư của một số huyện (Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa) không sát khả năng, điều kiện nguồn vốn. Một số huyện công tác lựa chọn nhà thầu, tư vấn ở một số công trình chưa đáp ứng được yêu cầu công việc theo quy định làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công và tăng chi phí dự án. 
- Việc vận động nhân dân bảo vệ công trình, tham gia duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh kênh mương còn nhiều bất cập; công tác huy động công lao động và vận động nhân dân hiến đất tham gia xây dựng công trình còn hạn chế. 
- Một số huyện giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư còn phân tán ở nhiều đầu mối; thiếu sự tham gia phối hợp trong quá trình tổng hợp, báo cáo gây khó khăn trong công tác quản lý (huyện Tủa Chùa, Mường Nhé). Việc tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình 30a của các huyện chưa đảm bảo thời gian quy định. 

- Công tác giao đất, giao rừng còn vướng mắc; việc sử dụng tiền từ nguồn hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất chưa đúng quy định (huyện Điện Biên Đông sử dụng 1.654 triệu đồng để thực hiện giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư tại xã Na Son, Thị trấn Điện Biên Đông). 

- Một số huyện chưa thực hiện phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư; không thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi đúng các quy định.

- Cách thức hỗ trợ sản xuất tại một số huyện chủ yếu giao cho cơ quan chuyện môn của huyện thực hiện mua giống cây trồng, vật nuôi, vật tư cấp phát cho người dân, dẫn đến hiệu quả chưa cao, có nơi triển khai không đúng nhu cầu cần hỗ trợ của người dân.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Các công trình, dự án đầu tư phần lớn là công trình được xây dựng tại vùng sâu, vùng xa do đó công tác quản lý đầu tư gặp nhiều khó khăn. Suất đầu tư các công trình trên địa bàn cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
- Ban chỉ đạo một số nơi hoạt động kém hiệu quả, sự phối hợp chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết đánh giá hàng quý, 6 tháng, năm chưa được quan tâm. Trình độ một số cán bộ từ huyện đến cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 
- Sự phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp huyện và xã để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thực hiện chương trình giảm nghèo còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ; cấp huyện, xã còn yếu trong việc đề xuất để lồng ghép các chương trình, dự án có mục tiêu về giảm nghèo.

4. Một số kiến nghị

4.1. Đối với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương

- Xem xét, nâng mức phân bổ vốn hàng năm cho các huyện nghèo. Bổ sung biên chế để theo dõi, tổng hợp chuyên trách chương trình 30a trên địa bàn huyện, xã.

- Nghiên cứu, xem xét, ban hành thêm các chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong thời gian 01 năm để tạo nguồn lực cho các hộ thoát nghèo bền vững.


-Đề nghị nâng mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo, cận nghèo khi triển khai chuyển đổi giống vật nuôi để mua được 1 con trâu, bò hoặc có cơ chế cho các hộ được bình xét hỗ trợ đối ứng.


- Điều chỉnh chính sách giảm nghèo theo hướng: không ban hành các chính sách hỗ trợ sinh kế bình quân, dàn trải mà chỉ hỗ trợ thông qua các mô hình sinh kế cho hộ nghèo do cấp xã làm chủ; hỗ trợ có điều kiện với hộ nghèo, bổ sung các chính sách hỗ trợ các hộ cận nghèo và mới thoát nghèo.

4.2. Đối với HĐND - UBND tỉnh

- UBND tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, sở, ban ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Đề nghị tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phân cấp quản lý xây dựng để các huyện chủ động trong việc thực hiện các bước phê duyệt dự án đầu tư, đẩy nanh tiến độ triển khai dự án, trên cơ sở quy mô công trình.

- Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan đơn vị và các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện rà soát, giãn, dừng thực hiện các dự án đầu tư không hiệu quả, chưa thực sự cần thiết để bố trí vốn cho các dự án cần thiết, cấp bách.
- Tăng cường công tác giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định 293/CP; đôn đốc, kiến nghị giải quyết những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các Tổ chức doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế đầu tư, hỗ trợ nguồn lực để thực hiện các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện.
III. Kết quả thực hiện Quy định giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2013 đến nay:
1. Những kết quả đạt được


- Do nguồn thu từ các dịch vụ khám, chữa bệnh được dành lại tối thiểu 15% để thực hiện mua sắm trang thiết bị, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, mở rộng khu vực khám bệnh, buồng bệnh nên cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn, người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế và đảm bảo quyền lợi của đối tượng có thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. 

- Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức, người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh được cải thiện hơn; không có trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc


- Danh mục thuốc được mở rộng song hướng dẫn phác đồ điều trị thiếu, không rõ ràng. Một số cơ sở khám, chữa bệnh vượt quỹ khám chữa bệnh. 

- Thanh toán sai dịch vụ kỹ thuật, thủ thuật. (Trong 2 năm 2013, 2014 kiểm tra giám sát Liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội đã thu hồi về nguồn quỹ Bảo hiểm y tế số tiền chi không đúng quy định là 5.794.886.267 đồng).

- Phụ cấp đặc thù y tế theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 27/02/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên chưa được triển khai thực hiện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chi trả vì Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung có hiệu thi hành từ ngày 1/1/2015.

- 10 xã mới được chia tách theo Nghị quyết 45/CP chưa có nhà trạm, 44 trạm y tế được đầu tư xây dựng từ năm 2000 đã xuống cấp, không đạt tiêu chuẩn, 07 trạm hoạt động lồng ghép với phòng khám đa khoa khu vực. Bệnh viện Đa khoa thành phố Điện Biên Phủ đã cơ bản hoàn thành, song chưa bàn giao đưa vào sử dụng do hai hạng mục (Điện và xử lý chất thải) chưa được đầu tư vì thiếu kinh phí.

- Cơ sở vật chất, hệ thống nhà cửa, phòng bệnh, trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hư hỏng, xuống cấp; quy mô giường bệnh 300 giường  không đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh của người dân.

- Chưa có phần mềm thống nhất quản lý chung giữa hai ngành Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội, nên việc tổng hợp, báo cáo, thống kê, thẩm định, thanh toán, quyết toán vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

3. Kiến nghị:

3.1. Với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương

- Chính phủ bố trí nguồn trái phiếu Chính phủ để cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn II từ 300 giường bệnh lên 500.

- Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm có phần mềm thống nhất trên phạm vi toàn quốc và trang bị hệ thống máy tính đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thẩm định quyết toán chi phí khám chữa, bệnh Bảo hiểm y tế. 

- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm thống nhất việc thanh toán chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật thủ thuật theo quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng chính phủ.

3.2. Với HĐND, UBND tỉnh
Tiếp tục quan tâm, kêu gọi, bố trí nguồn kinh phí để xây dựng các trạm y tế xã tại các xã mới được thành lập theo Quyết định 45/CP và nâng cấp, sửa chữa các trạm y tế xã đã xuống cấp. Chỉ đạo Sở Y tế hoàn thiện hai hạng mục tại Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố khi đã được bố trí vốn.

IV. Việc thực hiện Pháp luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

1. Kết quả đạt được

Nhìn chung, Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã có sự đổi mới rõ nét, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân đã được kiện toàn và nâng cao chất lượng, tích cực, chủ động trong việc tham mưu xử lý đơn của công dân. Chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành được nâng lên; giảm thiểu  các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.

Thông qua hoạt động tiếp công dân, lãnh đạo các cơ quan, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp lắng nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị và tiếp thu để có những biện pháp khắc phục những tồn tại ngay tại cơ sở. Công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Hạn chế, tồn tại

Lãnh đạo một số huyện chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân, chưa tổ chức tiếp công dân theo đúng định kỳ. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố chưa xây dựng quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân theo quy định Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; quy định về tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tạo Điều 16, Luật tiếp công dân. Công tác thông tin, báo cáo tổng hợp về tình hình Khiếu nại, tố cáo, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là từ cơ sở đến huyện, thị xã, thành phố chưa đầy đủ, kịp thời. Việc đôn đốc giải quyết Khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế. 
3. Đề xuất, kiến nghị



3.1. Với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương

Sớm quy định, hướng dẫn về xử lý đối với những trường hợp cố tình không thực hiện kết luận, quyết định về giải quyết đơn đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời, có giải pháp xử lý nghiêm những người lợi dụng quyền dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân để kích động, lôi kéo, xúi giục tổ chức khiếu nại động người, vượt cấp.

3.2. Với Uỷ ban nhân dân tỉnh


- Chỉ đạo các UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc, đơn Khiếu nại có tính chất phức tạp, liên quan đến tranh chấp đất đai; nhất là tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa hai tỉnh, hai huyện xã trên địa bàn tỉnh.



- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công chức làm công tác tiếp dân các huyện, thị xã, thành phố. Sớm triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh ./.
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